PHỤ LỤC 01 
DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2030 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      /01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo)

	STT
	Nội dung/nhiệm vụ
	Kết quả dự kiến
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	100% người sử dụng có khả năng truy nhập cáp quang với tốc độ 1Gbps trở lên và được tiếp cận, sử dụng các giải pháp an toàn bảo mật khi truy cập mạng Internet
	100%
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	12/2030
	

	2
	Mỗi người dân trưởng thành có 01 smartphone, có 01 tài khoản thư điện tử (Email) công dân.
	100%
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	12/2030
	

	3
	Tỷ lệ Nhà Văn hóa thôn, khu dân cư, trung tâm của xã có Wifi phục vụ miễn phí đạt 100%.
	100%
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	2030
	

	4
	Phổ cập các dịch vụ an ninh, an toàn (camera giám sát, cảnh báo cháy nổ, chăm sóc người già, trẻ em) tới hộ gia đình và các tuyến đường chính trên địa bàn xã.
	Báo cáo số liệu
	Công an xã
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	Hàng năm
	

	5
	Mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số.
	Báo cáo số liệu
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	2030
	







PHỤ LỤC 02 
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ 
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĨNH BẢO GIAI ĐOẠN 2026-2030 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      /01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo)

	STT
	Nội dung/nhiệm vụ
	Kết quả dự kiến
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	I
	Hoàn thiện cơ chế chính sách

	1
	Xây dựng Quy định về quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn xã
	Quy định
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	Quý II/2026
	Theo hướng dẫn Sở KHCN

	2
	Phối hợp triển khai Kế hoạch hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách có ít nhất 1 thiết bị thông minh (thông qua Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích)
	
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	Hàng năm
	Theo hướng dẫn Sở KHCN

	II
	Tuyên truyền, nâng cao năng lực khai thác hạ tầng

	1
	Cử cán bộ, công chức tham gia các Hội thảo, hội nghị về hạ tầng số, kết hợp với cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng số
	
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	Hàng năm
	

	2
	Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; vài trò, tầm quan trọng, các kỹ năng sử dụng hạ tầng số, dịch vụ số trên các phương tiện thông tin đại chúng
	Bài tuyên truyền
	Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	Hàng năm
	

	3
	Tuyên truyền, phổ biến những đặc tính, khả năng đáp ứng, cung cấp dịch vụ của hạ tầng băng rộng cố định, băng rộng di động chất lượng cao (5G, 6G) để các tổ chức, cá nhân, nắm bắt, xác định nhu cầu (về tốc độ, độ trễ, …) theo từng mục đích sử dụng (y tế, giáo dục, thương mại điện tử,…).
	Bài tuyên truyền, phóng sự
	Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	Hàng năm
	

	4
	Tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại
	
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	Hàng năm
	

	III
	Phát triển hạ tầng số

	1
	Tiếp tục chuyển đổi toàn bộ mạng lưới, hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6)
	Văn bản
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	Hàng năm
	Theo hướng dẫn Sở KHCN

	2
	Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông – Internet trên địa bàn xã
	Văn bản
	Phòng Văn hóa - Xã hội
Doanh nghiệp viễn thông
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	Hàng năm
	

	3
	Triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, giáo dục, y tế, năng lượng, điện, nước để chuyển đổi thành một bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng số
	Văn bản
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Hàng năm
	

	IV
	Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, quyền lợi người dùng

	1
	Triển khai các biện pháp, công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi người sử dụng, ứng phó, xử lý ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên hạ tầng mạng viễn thông.
	Văn bản
	Công an xã
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	Hàng năm
	

	V
	Đo lường, quản lý, giám sát

	1
	Đo lường, đánh giá tốc độ truy nhập của mạng Internet băng rộng thông qua ứng dụng I-Speed trên địa bàn xã.
	Báo cáo
	Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Hàng năm
	





PH Ụ   L Ụ C 01    DANH M Ụ C CÁC CH Ỉ   TIÊU C Ụ   TH Ể   Đ Ế N NĂM 2030    (Kèm theo K ế   ho ạ ch s ố        /KH - UBND ngày      / 01 /202 6   c ủ a  Ủ y ban nhân dân xã   Vĩnh B ả o )    

STT  N ộ i dung/nhi ệ m v ụ  K ế t qu ả   d ự   ki ế n  Cơ quan ch ủ   trì  Cơ quan ph ố i h ợ p  Th ờ i gian  th ự c hi ệ n  Ghi chú  

1  100% ngư ờ i s ử   d ụ ng có kh ả   năng truy nh ậ p  cáp quang v ớ i t ố c đ ộ   1Gbps tr ở   lên và đư ợ c  ti ế p c ậ n, s ử   d ụ ng các gi ả i pháp an toàn b ả o  m ậ t khi truy c ậ p m ạ ng Internet  100%  Phòng Văn hóa  -   Xã h ộ i  Các phòng, ban, cơ  quan, đơn v ị  12/2030   

2  M ỗ i ngư ờ i dân trư ở ng thành có 01  smartphone, có 01 tài kho ả n thư đi ệ n t ử   (Email) công dân.  100%  Phòng Văn hóa  -   Xã h ộ i  Các phòng, ban, cơ  quan, đơn v ị  12/2030   

3  T ỷ   l ệ   Nhà Văn hóa thôn, khu dân cư, trung  tâm c ủ a xã có Wifi ph ụ c v ụ   mi ễ n phí đ ạ t  100%.  100%  Phòng Văn hóa  -   Xã h ộ i  Các phòng, ban, cơ  quan, đơn v ị  2030   

4  Ph ổ   c ậ p các d ị ch v ụ   an ninh, an toàn  (camera giám sát, c ả nh báo cháy n ổ , chăm  sóc ngư ờ i già, tr ẻ   em) t ớ i h ộ   gia đình và  các tuy ế n đư ờ ng chính trên đ ị a bàn xã.  Báo cáo s ố   li ệ u  Công an xã  Các phòng, ban, cơ  quan, đơn v ị  Hàng năm   

5  M ạ ng băng r ộ ng di đ ộ ng 5G ph ủ   sóng 99%  dân s ố .  Báo cáo s ố   li ệ u  Phòng Văn hóa  -   Xã h ộ i  Các phòng, ban, cơ  quan, đơn v ị  2030   

         

